	
	



	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số:..01
	Thời gian thực hiện:. 4 tiết
Tên chương:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện ngày........tháng......năm....2018.....


Tên bài:. UNIT 1: ELECTRICAL  ENGINEERING
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Students present and explain the basics of electrical engineering, based on information provided comprehension exercise.......

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
 Textbook, blackboard, chalk, pictures...
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:...2 phút......
.Điểm danh, tác phong, đồng phục, tài liệu học tập…
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Why electrical engineering ?
Electrical engineering is very important for everyone

	-Teacher give some example about necessary of electrical engineering
	-Student  listen and answer
	10‘

	2

	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

Reading passage 1

- Reading comprehensive
- Complete the blanks

- Fill in the gaps in the following sentences by using information from passage 1

Reading passage 2

 -Question :

-Solution :

-Word forms:

-Fill the gaps of following paragraph by using Adjective or Noun word :

.
	- Teacher guides, explains and provives  vocabularies of  passage 1
- Teacher guides, explains


	- Students read, translate vietnamese and complete the blanks and fill in the gaps in the following sentences by using information from passage 1.
- Students read, translate and answer questions
- Students fill in the gaps of following paragraph by using Adjective or Noun word

	30’

15’

30’

45’

10’

15’

20’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Summary
.
	
	
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học


	..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
	3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm  2018
          Giảng viên




           Nguyễn Thị Ngọc Hiền

	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số:..02
	Thời gian thực hiện:. 6 tiết
Tên chương:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện ngày........tháng......năm....2018.....


Tên bài:. UNIT 2:  ELECTRONICS IN THE HOME
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  Students can describe block diagrams and a circuit diagrams.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
.Textbook, blackboard, chalk, pictures.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:...2 phút......
.Điểm danh, tác phong, đồng phục, tài liệu học tập…
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Task 1: Tuning-in

Make a list of things in your house which use electronics 

	-Teacher give some example about electronics
	-Student  listen and make a list of electronics
	10‘

	2

	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

 Compare your list with that of another group.

Task 2: Find out the meaning of these abbreviations. 

1.   IC        2.   CD        3.   hi-fi
Task 3: Reading
Electronics in the home
Task 4:  Gap filling
Task 5:  Make a list of ways in which electronics may be used in the home in the future.
Task 6:  Reading 

Understanding diagrams: Block diagram and Circuit diagram
Task 7:  Circuit symbols
Language Study

Describing block diagrams and circuits

Task 8:  Describe the value of components

Task 9: Gap filling

	- Teacher guides, explains and provives  vocabularies 
- Teacher reads the text  and explains

- Teacher guides, explains

- Teacher gives structures of describing block diagrams and circuits


	- Students read, translate vietnamese and complete the blanks and fill in the gaps in the following sentences by using information from pa.
- Students read, translate and answer questions
-With the help of the text, students fill in the gaps in the table.
- Students fill in the gaps of following paragraph 
- Students look at diagrams finding out circuit symbols and write on the board
- Students do exercise
	10’

45’

15’

10’

45’

45’

45’

10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Summary
.
	
	
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học

Homework
	 Homework..
	18’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	...............Internet.........................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
          Giảng viên




           Nguyễn Thị Ngọc Hiền

	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số:..03
	Thời gian thực hiện:. 4 tiết
Tên chương:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện ngày........tháng......năm....2018.....


Tên bài:. UNIT 3:  COMPUTERS
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: students will be able to survey the class on computer use, transfer information from a text to a table, identify and describe the purpose of components and equipment. Students know how to find examples of technical words with common prefixes and write the explanation of a process control system
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
. Textbook, blackboard, chalk, pictures.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:...2 phút......
.Điểm danh, tác phong, đồng phục, tài liệu học tập…
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Tuning-in

Task 1: Make a survey of your class to find out how many have access to computer. 

	-Teacher give some questions
- Select a group to act as interviewers, a group to analyse the data collected
	-Student  listen and answer
	15‘

	2

	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

Task 2: Explain the abbriations.

ROM     RAM     CPU     I/O 

Task 3:  Gap filling with help of the text 

Language Study

Describing Purpose

S + be used for + V-ing

Task 4:  Identify each of the electronic components of pieces of equipment described.

Task 5:   Describe the purpose of each of the other components
Word Study:  Prefixes
                Semi-        -or

Task 6: Study the table. Try to think of other examples to add.
Technical reading

Task 7:  Answer the questions about the text
Task 8:   Complete the statements
	- Teacher guides, Teacher judges

explains and provives  vocabularies.
- Teacher guides, explains

- Teacher explains structure

- Teacher explains structure

- Teacher explains how to form words from prefixes or suffixes. 

- Teacher explains the meaning of any terms 
- Teacher explains new words

	- Students to read the text and find out the meaning of these abbriations. 
- Students listen and take note and complete the table
- Students read, translate and answer questions
- Students listen and practice 

- Students do task 4
- Students listen and practice 

Students do task 5
- Students do task 6
- Students read the text and answer the questions
	10’

30’

20’

30’

15’

10’

10’

10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Summary
.
	Teacher sumary , make questions
	- Student answer
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	.......Homework

	3’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	......texbook, internet


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
               Nguyễn Thị Ngọc Hiền

	
	

	
	


	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số:..04
	Thời gian thực hiện:. 4 tiết
Tên chương:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện ngày........tháng......năm....2018.....


Tên bài: UNIT 4:  ELECTRICAL & PROTECTIVE DEVICES 
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Students present and explain the basics of electrical & protective devices
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
.. Textbook, blackboard, chalk, pictures..

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:...2 phút......
.Điểm danh, tác phong, đồng phục, tài liệu học tập…
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

What is CB?
What is it used for ?
Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

Reading passage 1
- A circuit breaker (CB)

- MCB (Miniature Circuit Breaker)

- MCCB (Moulded Case Circuit Breaker)

- Air Circuit Breaker

-Vacuum Circuit Breaker 

	-Teacher give some example about necessary of CB
- Teacher guides, explains and provives  vocabularies 


	-Student  listen and answer

- Students listen and answer T or F - Students read, translate and answer questions
- Students listen and answer,


	10‘

10’

10’

10’

10’

10’



	2

	Reading passage 2

- Structure of circuit breaker
-RCD: Residual Current Device

-RCBO:Residual Current Breaker with Over-current protection

-ELCB: Earth leakage circuit breaker.

Reading passage 3
- Most sensors 

- A contactor 

- An encoder 

- Fluid power 
+Reading comprehensive:

Grammar:

Article : A  /  An
Passive voice:

Prepositions: up, of, with, into
	- Teacher guides, explains

- Teacher guides, explains and give questions. 
- Teacher guides, explains and provives  vocabularies 
- Teacher guides, explains
	- Students listen and answer,

- Students listen and practice by make sentences

- Students read, translate and answer questions
- Students listen and practice by make sentences


	15’
10’

10’

10’

20’

20’

10’

10’

10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Summary
.
	Teacher summary , make questions
	- Students listen and answer.


	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Homework
	3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	.textbook, internet...

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
          Giảng viên



                                                                                    Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số:..05
	Thời gian thực hiện:. 4 tiết
Tên chương:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện ngày........tháng......năm....2018.....


Tên bài: UNIT 5:  ELECTRIC MOTOR – DC MOTORS
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Students can describe structure and activities of DC motors
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
. Textbook, blackboard, chalk, pictures.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:...2 phút......
.Điểm danh, tác phong, đồng phục, tài liệu học tập…
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

What is a DC motor?

	-Teacher give some example about DC motor
	- Students listen and answer .
	10‘

	2

	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

Reading passage 1

- True/ False:
- Describe the process as drawn below by using information from  passage 
Reading passage 2
Wound field DC motor
Reading passage 3
- Universal motors

Fill in the gaps in the following sentences by using information from passage 3 :

Grammar:

- Article : A  /  An
- Prepositions: up, of, with, into
- Conjunctions:
	- Teacher guides, explains and provives  vocabularies of  passage 1
Teacher guides, explains and provives  vocabularies
-Teacher guides, explains and provives  vocabularies

- Teacher guides, explains

- Teacher guides, explains

	-  Students listen and answer T or F.- 
- Students read, translate and answer questions.
- With the help of the text, students fill in the gaps in the table.

- Students make sentences with a, an…
	45’

45’
50’

10’

10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Summary
.
	Teacher summary , make questions
	- Students listen and answer.


	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Homework
	3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Textbook, internet

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên




           Nguyễn Thị Ngọc Hiền

	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số:..06
	Thời gian thực hiện:. 4 tiết
Tên chương:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện ngày........tháng......năm....2018.....


Tên bài:. UNIT 6:  TRANSFORMERS
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: students will be able to understand many kind of transformers. Students can describe structure, activities  and the function of transformers .

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Textbook, blackboard, chalk, pictures..

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:...2 phút......
.Điểm danh, tác phong, đồng phục, tài liệu học tập…
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

What is a transformer?

	-Teacher give some example about transformer
	-Student  listen and answer
	10‘

	2

	Reading passage 1

- Classifications

- Reading comprehensive:

- True/ False:

Reading passage 2
The Universal EMF equation

Reading passage 3
- Polyphase transformers

- Current transformers

- Voltage transformers

- Pulse transformers

- RF transformers

- Audio transformers

Reading comprehensive:
Grammar:

- Article : A  /  An

- Prepositions: up, of, with, into....etc

- Passive voice:

- Prefix - Suffix:in, dis, un.... - ful

- If Clause – conditional sentences
	- Teacher guides, explains and provives  vocabularies of  passage 1
- Teacher guides, explains

- Teacher asks students to write down on the board and corrects mistakes.
- Teacher guides, explains

- Teacher guides, explains

- Teacher guides, explains


	- Students listen and answer T or F. 
- Students read, translate and answer questions
- Students listen and work in group of 5 students to discuss about these details as said below and then present in front of class  
- With the help of the text, students answer questions

- Students make a list and share their opinion then write on the board.
-Student  listen and answer .

- Student make sentences
	45’

45’

45’

10’

15’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Summary

	Teacher summary , make questions
	-Student  listen and answer .
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Homework
	3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Textbook, internet

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
          Giảng viên
           Nguyễn Thị Ngọc Hiền


	
	


	
	


Tên bài:. UNIT 1: ELECTRICAL  ENGINEERING
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Students present and explain the basics of electrical engineering, based on information provided comprehension exercise.......

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
....................................................

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:...2 phút......
.Điểm danh, tác phong, đồng phục, tài liệu học tập…
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Why electrical engineering ?

Electrical engineering is very important for everyone

	-Teacher give some example about necessary of electrical engineering
	-Student  listen and answer
	

	2

	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

Reading passage 1

- Reading comprehensive
- Complete the blanks

- Fill in the gaps in the following sentences by using information from passage 1

Reading passage 2

 -Question :

-Solution :

-Word forms:

-Fill the gaps of following paragraph by using Adjective or Noun word :

.
	- Teacher guides, explains and provives  vocabularies of  passage 1
- Teacher guides, explains


	- Students read, translate vietnamese and complete the blanks and fill in the gaps in the following sentences by using information from passage 1.
- Students read, translate and answer questions
- Students fill in the gaps of following paragraph by using Adjective or Noun word

	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Summary
.
	
	
	

	4
	Hướng dẫn tự học


	..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
	


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên




           Nguyễn Thị Ngọc Hiền

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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